
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 175/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 
01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 67/2025/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 
02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định 
số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Xét đề nghị của Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 39477/HAN-CNTK 
ngày 19 tháng 12 năm 2025 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với 
ô tô, xe máy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính lệ phí trước 
bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo:

- Phụ lục số 01: Bảng 1 - Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống. 

- Phụ lục số 02: Bảng 2 - Ô tô pick up, ô tô tải van. 

- Phụ lục số 03: Bảng 3 - Ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên.

- Phụ lục số 04: Bảng 4 - Ô tô vận tải hàng hóa. 

- Phụ lục số 05: Bảng 5 - Ô tô sản xuất trước năm 2000. 

- Phụ lục số 06: Bảng 6 - Xe máy.  

- Phụ lục số 07: Bảng 7 - Xe máy sản xuất trước năm 2000.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026.



Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, 
Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;      
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, KT, ĐT, TH;
- Trung tâm TT,DL&CNS;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Xuân Lưu 
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